
ỦY BAN NHÂN DÂN XÃ HIẾU GIANG
TRẠM Y TẾ XÃ HIẾU GIANG

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 70 /CV-TCHCTH Cam Lộ, ngày  24  tháng 06  năm 2026

V/v Công bố danh sách đăng ký người 
hành nghề lên cổng thông tin điện tử 

Sở Y tế Quảng Trị

Kính gửi: Sở Y tế tỉnh Quảng Trị.

Căn cứ Điều 27, 28, 29, 67 của Nghị định số 96/2023/NĐ-CP ngày 
30/12/2023 của Chính phủ Quy định chi tiết một số điều của Luật Khám bệnh, 
chữa bệnh;

Trạm Y tế xã Hiếu Giang đã được thành lập theo Quyết định số 338/QĐ-
UBND của UBND xã ngày 30/03/2026 để đảm bảo công tác khám chữa bệnh và 
thực hiện theo đúng hợp đồng khám chữa bệnh Bảo hiểm Y tế trong thời gian tới. 
Vậy, Trạm Y tế xã Hiếu Giang kính trình Sở Y tế đăng tải Bản công bố danh sách 
đăng ký người hành nghề tại cơ sở khám bệnh, chữa bệnh của Trạm Y tế Xã Hiếu 
Giang lên cổng thông tin điện tử của Sở Y tế Quảng Trị (Có Danh sách đăng ký hành 
nghề kèm theo).

Kính mong Sở Y tế xem xét, đăng tải.

Nơi nhận:
- Như trên;

- BP TC-HC-TH; 

- Lưu: TYT. 

KT. GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC

.

Hoàng Ngọc Đức



DANH SÁCH ĐĂNG KÍ HÀNH NGHỀ KHÁM CHỮA BỆNH TẠI TRẠM Y TẾ XÃ HIẾU GIANG
(Kèm theo công văn số 70/CV - TYT ngày 24  tháng 6 năm 2026 về việc Công bố danh sách đăng ký người hành nghề  lên cổng 

thông tin điện tử Sở Y tế Quảng Trị)

1. Tên cơ sở khám bệnh, chữa bệnh: TRẠM Y TẾ XÃ HIẾU GIANG

2. Địa chỉ: Thôn Lâm Lang 3, xã Hiếu Giang, tỉnh Quảng Trị

3. Thời gian làm việc hằng ngày của cơ sở khám bệnh, chữa bệnh: 7h00-17h00 (từ thứ hai đến thứ sáu), thời gian trực và làm ngoài 
giờ theo phân công của lãnh đạo đơn vị

4. Danh sách đăng ký người hành nghề khám bệnh, chữa bệnh

STT Họ và tên
Số giấy phép hành 
nghề/số chứng chỉ 

hành nghề

Phạm vi hành 
nghề

Thời gian đăng ký hành nghề 
tại cơ sở khám bệnh, chữa 

bệnh2

Vị trí chuyên 
môn3

Thời gian 
đăng ký 

hành nghề 
tại cơ sở 

khám bệnh, 
chữa bệnh 
khác (nếu 

có)4

Ghi chú5

4.1 TYT xã Hiếu Giang

1 Hoàng Ngọc Đức
0001822/QT-CCHN; 

115/QĐ-SYT; 
1637/QĐ-TTYT

Khám, chữa bệnh 
đa khoa; Kỹ thuật 
siêu âm và điện 

tim

Làm việc từ 07h00 đến 11h30 
và từ 13h30 đến 17h00 hằng 
ngày, từ thứ hai đến thứ sáu, 

thời gian trực và làm ngoài giờ 
theo phân công của lãnh đạo 

đơn vị

Bác sĩ đa khoa; Bác sĩ 
điều trị; Người chịu 
trách nhiệm chuyên 

môn kỹ thuật của Trạm 
Y tế

  



2 Cao Thị Thu Hà 0001948/QT-CCHN Khám, chữa 
bệnh đa khoa

Làm việc từ 07h00 đến 11h30 
và từ 13h30 đến 17h00 hằng 
ngày, từ thứ hai đến thứ sáu, 

thời gian trực và làm ngoài giờ 
theo phân công của lãnh đạo 

đơn vị

Y sĩ   

3 Nguyễn Thanh Giãn 0002398/QT-CCHN Khám, chữa 
bệnh đa khoa

Làm việc từ 07h00 đến 11h30 
và từ 13h30 đến 17h00 hằng 
ngày, từ thứ hai đến thứ sáu, 

thời gian trực và làm ngoài giờ 
theo phân công của lãnh đạo 

đơn vị

Y sĩ   

4 Lê Thị Hiền 0001893/QT-CCHN Hộ sinh

Làm việc từ 07h00 đến 11h30 
và từ 13h30 đến 17h00 hằng 
ngày, từ thứ hai đến thứ sáu, 

thời gian trực và làm ngoài giờ 
theo phân công của lãnh đạo 

đơn vị

Hộ sinh   

5 Lê Thị Thảo Ly 003585/QT-CCHN

Theo quy định tại 
thông tư số 
26/2005/TTLT-
BYT-BNV ngày 
07/10/2015

Làm việc từ 07h00 đến 11h30 
và từ 13h30 đến 17h00 hằng 
ngày, từ thứ hai đến thứ sáu, 

thời gian trực và làm ngoài giờ 
theo phân công của lãnh đạo 

đơn vị

Điều dưỡng   

6 Hoàng Thị Yến Nhi 003298/QT-CCHN
Khám bệnh, chữa 
bệnh thông thường 
và sơ cứu ban đầu

Làm việc từ 07h00 đến 11h30 
và từ 13h30 đến 17h00 hằng 
ngày, từ thứ hai đến thứ sáu, 

thời gian trực và làm ngoài giờ 
theo phân công của lãnh đạo 

đơn vị

Y sĩ   

7 Ngô Thị Hòa 0001902/QT-CCHN Hộ sinh viên

Làm việc từ 07h00 đến 11h30 
và từ 13h30 đến 17h00 hằng 
ngày, từ thứ hai đến thứ sáu, 

thời gian trực và làm ngoài giờ 
theo phân công của lãnh đạo 

đơn vị

Cử nhân điều dưỡng 
phụ sản; Phụ trách 

điểm trạm Thanh An



4.2  Điểm Trạm Thanh An

8 Hồ Thị Mỹ Hạnh 0001825/QT-CCHN
Khám, chữa bệnh 
đa khoa; Kỹ thuật 
siêu âm

Làm việc từ 07h00 đến 11h30 
và từ 13h30 đến 17h00 hằng 
ngày, từ thứ hai đến thứ sáu, 

thời gian trực và làm ngoài giờ 
theo phân công của lãnh đạo 

đơn vị

Bác sĩ đa khoa; Bác sĩ 
điều trị; Phụ trách 

điểm trạm Thanh An; 
Người chịu trách 

nhiệm chuyên môn kỹ 
thuật của Trạm Y tế

  

9 Nguyễn Ngọc 
Tuấn 003303/QT-CCHN Khám, chữa 

bệnh đa khoa

Làm việc từ 07h00 đến 11h30 
và từ 13h30 đến 17h00 hằng 
ngày, từ thứ hai đến thứ sáu, 

thời gian trực và làm ngoài giờ 
theo phân công của lãnh đạo 

đơn vị

Bác sĩ đa khoa; Bác 
sĩ điều trị;

10 Hồ Văn Phụng 0001954/QT-CCHN Khám, chữa bệnh 
đa khoa

Làm việc từ 07h00 đến 11h30 
và từ 13h30 đến 17h00 hằng 
ngày, từ thứ hai đến thứ sáu, 

thời gian trực và làm ngoài giờ 
theo phân công của lãnh đạo 

đơn vị

Y sĩ   

11 Hồ Thị Diệu 
Huyền 0002281/QT-CCHN Hộ sinh

Làm việc từ 07h00 đến 11h30 
và từ 13h30 đến 17h00 hằng 
ngày, từ thứ hai đến thứ sáu, 

thời gian trực và làm ngoài giờ 
theo phân công của lãnh đạo 

đơn vị

Hộ sinh   

12 Phạm Thị Năm 003158/QT-CCHN Xét nghiệm 
đa khoa

Làm việc từ 07h00 đến 11h30 
và từ 13h30 đến 17h00 hằng 
ngày, từ thứ hai đến thứ sáu, 

thời gian trực và làm ngoài giờ 
theo phân công của lãnh đạo 

đơn vị

Kỹ thuật viên 
Xét nghiệm   

13 Mai Thị Thu Hiền 514/QT-CCHND

Đủ tiêu chuẩn 
hành nghề Dược 

các hình thức kinh 
doanh thuốc sau: 
Tủ thuốc Trạm Y 

tế xã

Làm việc từ 07h00 đến 11h30 
và từ 13h30 đến 17h00 hằng 
ngày, từ thứ hai đến thứ sáu

Dược sĩ



4.3. Điểm Trạm Cam Hiếu

14 Trần Thị Quyết 003986/QT-CCHN; 
1845/QĐ-TTYT

Khám bệnh, chữa 
bệnh đa khoa; Vật lý 
trị liệu Phục hồi chức 
năng

Làm việc từ 07h00 đến 11h30 và 
từ 13h30 đến 17h00 hằng ngày, từ 
thứ hai đến thứ sáu, thời gian trực 
và làm ngoài giờ theo phân công 

của lãnh đạo đơn vị

Bác sĩ đa khoa; Bác sĩ 
điều trị; Phụ trách điểm 
trạm Cam Hiếu; Người 

chịu trách nhiệm chuyên 
môn kỹ thuật của Trạm 

Y tế

  

15 Đoàn Thị Mỹ Nhung 0001897/QT-CCHN Hộ sinh

Làm việc từ 07h00 đến 11h30 và 
từ 13h30 đến 17h00 hằng ngày, từ 
thứ hai đến thứ sáu, thời gian trực 
và làm ngoài giờ theo phân công 

của lãnh đạo đơn vị

Hộ sinh   

16 Nguyễn Thị Tuyết Hằng 0001951/QT-CCHN Khám, chữa bệnh 
đa khoa

Làm việc từ 07h00 đến 11h30 và 
từ 13h30 đến 17h00 hằng ngày, từ 
thứ hai đến thứ sáu, thời gian trực 
và làm ngoài giờ theo phân công 

của lãnh đạo đơn vị

Y sĩ   

17 Lê Thị Thanh Hòa 1760/CCHN-D-SYT-QT

Người chịu trách 
nhiệm chuyên môn 

về dược của Tủ 
thuốc Trạm Y tế xã

Làm việc từ 07h00 đến 11h30 và 
từ 13h30 đến 17h00 hằng ngày, từ 

thứ hai đến thứ sáu
Dược sĩ

18 Lê Thị Quyên 0001855/QT-CCHN Điều dưỡng
 đa khoa

Làm việc từ 07h00 đến 11h30 và 
từ 13h30 đến 17h00 hằng ngày, từ 
thứ hai đến thứ sáu, thời gian trực 
và làm ngoài giờ theo phân công 

của lãnh đạo đơn vị

Điều dưỡng; Dược sĩ   

4.4. Điểm Trạm Cam Tuyền

19 Hoàng Ngọc Linh
0001824/QT-CCHN; 

395/QĐ- SYT; 112/QĐ-
SYT; 1664/QĐ-TTYT

Khám, chữa bệnh đa 
khoa; Chuyên khoa 
Y học cổ truyền; Kỹ 
thuật siêu âm và điện 
tim

Làm việc từ 07h00 đến 11h30 và 
từ 13h30 đến 17h00 hằng ngày, từ 
thứ hai đến thứ sáu, thời gian trực 
và làm ngoài giờ theo phân công 

của lãnh đạo đơn vị

Bác sĩ Chuyên khoa cấp 
I; Bác sĩ điều trị; Phụ 
trách điểm Trạm Cam 

Tuyền;Người chịu trách 
nhiệm chuyên môn kỹ 
thuật của Trạm Y tế



20 Hoàng Thị Nguyệt 000057/QT-CCHN Điều dưỡng
 đa khoa

Làm việc từ 07h00 đến 11h30 và 
từ 13h30 đến 17h00 hằng ngày, từ 
thứ hai đến thứ sáu, thời gian trực 
và làm ngoài giờ theo phân công 

của lãnh đạo đơn vị

Điều dưỡng 

21 Hồ Thị Mỹ Lan 0001894/QT-CCHN Hộ sinh

Làm việc từ 07h00 đến 11h30 và 
từ 13h30 đến 17h00 hằng ngày, từ 
thứ hai đến thứ sáu, thời gian trực 
và làm ngoài giờ theo phân công 

của lãnh đạo đơn vị

Hộ sinh 

22 Lê Minh Hiền 000695/QT-CCHN; 
355/QĐ-TTYT 

Chuyên khoa Y học 
cổ truyền; Phục hồi 

chức năng

Làm việc từ 07h00 đến 11h30 và 
từ 13h30 đến 17h00 hằng ngày, từ 
thứ hai đến thứ sáu, thời gian trực 
và làm ngoài giờ theo phân công 

của lãnh đạo đơn vị

Y sĩ YHCT

23 Hoàng Thị Ngọc Thúy 279/QT-CCHND 

Đủ tiêu chuẩn hành 
nghề Dược các hình 
thức kinh doanh 
thuốc sau: Tủ thuốc 
Trạm Y tế xã

Làm việc từ 07h00 đến 11h30 và 
từ 13h30 đến 17h00 hằng ngày, từ 

thứ hai đến thứ sáu
Dược sĩ

4.5. Bộ phận phòng bệnh

21 Nguyễn Vũ Nguyên 
Phương 0001842/QT-CCHN Điều dưỡng 

phụ sản

Làm việc từ 07h00 đến 11h30 và 
từ 13h30 đến 17h00 hằng ngày, từ 
thứ hai đến thứ sáu, thời gian trực 
và làm ngoài giờ theo phân công 

của lãnh đạo đơn vị

Cư nhân điều dưỡng phụ 
sản; 

22 Nguyễn Hữu Hạnh 003344/QT-CCHN
Khám bệnh, chữa 
bệnh thông thường 
và sơ cứu ban đầu

Làm việc từ 07h00 đến 11h30 và 
từ 13h30 đến 17h00 hằng ngày, từ 
thứ hai đến thứ sáu, thời gian trực 
và làm ngoài giờ theo phân công 

của lãnh đạo đơn vị

Y sĩ đa khoa

23 Trần Thị Vân 000016/QT-GPHN

Theo quy định tại Phụ 
lục số VII ban hành 
kèm theo Thông tư 
32/2023/TT-BYT ngày 
31/12/2023 của Bộ Y tế

Làm việc từ 07h00 đến 11h30 và 
từ 13h30 đến 17h00 hằng ngày, từ 
thứ hai đến thứ sáu, thời gian trực 
và làm ngoài giờ theo phân công 

của lãnh đạo đơn vị

Bác sĩ Y học
 dự phòng



24 Trần Thị Hoài Thu 0002567/QT-CCHN
Khám bệnh, chữa 
bệnh thông thường 
và sơ cứu ban đầu

Làm việc từ 07h00 đến 11h30 và từ 
13h30 đến 17h00 hằng ngày, từ thứ 

hai đến thứ sáu, thời gian trực và làm 
ngoài giờ theo phân công của lãnh 

đạo đơn vị

Y sĩ đa khoa

25 Trần Thị Trang 004564/QT-CCHN

Khám, phát hiện và xử 
trí các bệnh thông 
thường; xử trí ban đầu 
một số trường hợp cấp 
cứu tại cộng đồng

Làm việc từ 07h00 đến 11h30 và 
từ 13h30 đến 17h00 hằng ngày, từ 
thứ hai đến thứ sáu, thời gian trực 
và làm ngoài giờ theo phân công 

của lãnh đạo đơn vị

Bác sĩ Y học 
dự phòng

26 Trương Thị Oanh 004347/QT-CCHN

Khám, phát hiện và xử 
trí các bệnh thông 
thường; Xử trí ban đầu 
một số trường hợp cấp 
cứu tại cộng đồng

Làm việc từ 07h00 đến 11h30 và 
từ 13h30 đến 17h00 hằng ngày, từ 
thứ hai đến thứ sáu, thời gian trực 
và làm ngoài giờ theo phân công 

của lãnh đạo đơn vị

Bác sĩ Y học
 dự phòng

27 Lê Thị Ngọc Thanh 003837/QT-CCHN
Khám bệnh, chữa bệnh 
thông thường và sơ cứu 
ban đầu

Làm việc từ 07h00 đến 11h30 và 
từ 13h30 đến 17h00 hằng ngày, từ 
thứ hai đến thứ sáu, thời gian trực 
và làm ngoài giờ theo phân công 

của lãnh đạo đơn vị

Y sĩ đa khoa

4.6 Bộ phận dược

Lê Thị Thu Nga 1117/CCHN-D-SYT-QT

Người chịu trách 
nhiệm chuyên môn về 
Dược của Nhà thuốc; 
Người chịu trách 
nhiệm chuyên môn về 
Dược của Quầy thuốc

Làm việc từ 07h00 đến 11h30 và 
từ 13h30 đến 17h00 hằng ngày, từ 
thứ hai đến thứ sáu, thời gian trực 
và làm ngoài giờ theo phân công 

của lãnh đạo đơn vị

Dược sĩ
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